
 

  TOÀ  ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc                                       

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                                     

     
    Bản án số: 22/2023/DS – ST. 

     Ngày: 23-3-2023 

                                  ụng. 

 

          NHÂN DANH  

         NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

    - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

     Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hoàng Thị Cúc 

    Các Hội thẩm nhân dân:   1 .Ông Nguyễ   ă  Tám                                                                  

                                              2. Ô   Đặng Song Hoàn                       

  - Thư ký phiên toà:            ọc Thủy – T ư ký Tò  á    â   â  

thành phố  ũ   T u. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu tham gia phiên tòa      ũ T ị   u   -    m  á      . 
 

   y 23   á   3  ăm 2023,  ại trụ sở Toà án nhân dân thành phố  ũ   

Tàu xét xử  ơ   ẩm công khai vụ án thụ lý số: 538/2022/TLST-DS ngày 28 

  á   12  ăm 2022  ề tranh ch                 ụng theo Quyế   ị    ư   ụ án 

ra xét xử số  08 2023 QĐXX- ST ngày 17   á    02  ăm 2023     Quyế   ịnh 

hoãn phiên tòa số  24 2023 QĐ PT-ST    y 06   á   3  ăm 2023,   ữa các 

 ươ    ự: 

1.Nguyên đơn: Ngân hàng T. 

 Trụ sở:   ường N, P ường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa- ũ   T u. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Nguyễ  Đức Thạch D, 

chức vụ: Tổ     ám  ố  l    ườ   ại diện theo pháp luật. 

Ông Chề Ngọc S, chức vụ  P ó G ám  ố        á   k  m T ưởng phòng 

giao dịch Ngân hàng T, phòng giao dịch R (l    ườ   ại diện theo ủy quyền, 

  e   ă  bản ủy quyền số  3163 2021 QĐ-PL ngày 27-12-2021 v/v ký h p 

  ng/thỏa thuậ   ă  bản và thẩm quyền tham gia tố tụng của Tổ     ám  ốc 

Ngân hàng T); Ông Chề Ngọc S ủy quyền lại cho bà Lê Thị P ươ   T, chức vụ: 

CVQLTD và KSRR - Ngân hàng T, phòng giao dịch R (T e   ă  bản ủy quyền 

số: 13/2022/GUQ-PGD Rạch Dừa  ngày 10-10-2022 củ  P ó G ám  ốc chi 

  á   k  m T ưởng phòng giao dịch Ngân hàng T, phòng giao dịch R( ó  ơ  

xin xét xử vắng mặt) 

2.Bị đơn: Ông Nguyễn Thanh S,       ăm 1992. ( ắng mặt) 

Địa chỉ: … ường T, P ường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa- ũ   T u.  

                                           



NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 13-10-2022, trong quá trình tố tụng Người đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn – bà Lê Thị Phương T trình bày:   

Ngày 19-11-2015, ông Nguyễn Thanh S có ký với Ngân hàng T  H     ng 

sử dụng Thẻ tín dụng (bao g m Gi y  ề nghị c p thẻ tín dụng kiêm h     ng và 

bả  Đ ều khoả     Đ ều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng 

- các tài liệu   y  ư c gọi chung là H     ng), hạn mức tín dụng là 15,000,000 

  ng (Bằng chữ  Mườ  lăm    ệu   ng) với mụ          u  ù    á   â . Cụ th  

  ư   u  

Loại thẻ Số thẻ    Hạn mức Ngày ký hợp 

đồng 

Lãi suất áp 

dụng 

VISA VS Cre Classic 15,000,000 19-11-2015 2.5 %/tháng 

  á         ư c sử dụng thẻ linh hoạt trong hạn mức tín dụ    ư c c p, 

k á         ư c rút và trả tiền quay vòng nhiều lầ . S u k    ư c c p Thẻ tín 

dụng, trong suốt quá trình sử dụng thẻ tín dụng ô   Sơ   ã   ực hiện các giao 

dịch với tổng số tiền là 74,010,594   ng (Chi tiết theo bả   k       kèm) 

Lã   ư c tính trên từng giao dịch phát sinh theo từng ngày và theo lãi su t 

Ngân hàng áp dụng vào từng thờ     m k á     u (Đ ều 22 của Bả  Đ ều khoản 

   Đ ều kiện phát hành sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng). Ông S phải chịu 

các khoả        e  quy  ị         Đ ều 24 của Bả  Đ ều khoả     Đ ều kiện 

phát hành sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng, chi tiết lãi, phí trong sao kê tóm 

tắt. 

Trong quá trình sử dụng thẻ, từ ngày kích hoạt thẻ  ến nay ông S  ã       

toán cho Ngân hàng số tiền 67,625,000   ng (chi tiết các lần thanh toán trong 

bảng sao kê tóm tắ       kèm):  

Tổng số tiề        ư c thanh toán áp dụ     e    ều 20 của bả  Đ ều 

khoả     Đ ều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng cụ th  

việc thanh toán sẽ  ư c áp dụng theo thứ tự   ư   u  

+ Các khoản phí và/ hoặc lãi của kỳ   ước 

+ Giao dịch rút tiền mặt của kỳ   ước 

+ Giao dịch mua hàng hóa của kỳ   ước 

+ Các khoản phí và/ hoặc lãi trong kỳ 

+ Giao dịch rút tiền mặt trong kỳ 

+ Giao dịch mua hàng hóa trong kỳ 

 Do Ông S vi phạm    ĩ   ụ         á  (Đ ều 2 của Bả  Đ ều khoản và 

Đ ều kiện phát hành sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng), ngày 30-09-2018 

  â        ã    m dứt quyền sử dụng thẻ và chuy n toàn bộ  ư    còn thiếu 



sang n  quá hạ  (Đ ều 23 của Bả  Đ ều khoả       ều kiện phát hành sử dụng 

thẻ tín dụng củ    â      ).   â        ã   uy n toàn bộ  ư    tại thờ     m 

này là 16.719.107   ng làm n  gốc, áp dụng lãi su t n  quá hạn (là 150% của 

lãi su    ư c công bố và áp dụng tại thờ     m hiện tại). 

Do Ông S vi phạm    ĩ   ụ         á    e  Đ ều 2 của Bả  Đ ều khoản và 

Đ ều kiện phát hành sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng nên Ngân hàng yêu 

cầu Ông Nguyễn Thanh S phải thanh toán  tổng số tiề        â             ến 

ngày 23- 3-2023 là: 34.169.865      + 16.719.107   ng =  50.888.972   ng 

(Bằng chữ   ăm mươ     ệu  ám   ăm  ám mươ   ám    ì         ăm bảy mươ  

      ng). Cụ th  là: 

 + Số tiền gố        ến ngày 23-03-2023: 16.719.107   ng. 

+ Việc tính lãi quá hạ   ư              ơ  ở   ư   u   

   Lãi trong hạn: 2,5%/tháng; Lãi quá hạn: 2,5%/tháng x 150% = 

3.75%/tháng 

   Số tiền lãi quá hạn 1 ngày: 16.719.107    ng * (3.75%/30) = 20.899 

  ng 

   Số ngày lãi quá hạn từ    y 30 09 2018  ến ngày 23/03/2023: 1635 ngày 

   Lãi quá hạ   1635    y x 20,899   ng =  34.169.865   ng 

   Mặ   ù   â        ã   ườ   xuy    ô   ốc, nhiều lần cố gắng liên lạc 

yêu cầu ô   Sơ  có trách nhiệm thanh toán ngay khoản n  quá hạ ,   ng thời 

  â        ũ    ạ    ều kiện về mặt thờ          trả n , tuy nhiên Ô   Sơ  

vẫ    ư          á  k  ản n  vay quá hạn cho Ngân hàng, vi phạm  á    ều 

khoả   ã qu   ịnh tại H         ã ký. 

D   ó,    bảo vệ quyền l i h p pháp của Ngân hàng, kính  ề nghị  Tòa án 

giải quyết buộc ông  Nguyễn Thanh S  phải trả ngay cho Ngân hàng tổng số tiền 

tạm       ến ngày 23-03-2023 l  50.888.972   ng (Bằng chữ   ăm mươ     ệu 

 ám   ăm  ám mươ   ám    ì         ăm bảy mươ          ),        ó  

 N  gốc   : 16,719,107   ng 

 Lã                34.169.865   ng 

Và có trách nhiệm thanh toán khoản lãi phát sinh từ ngày 24-3-2023 cho 

 ến khi trả dứt n  vay theo lãi su   quy  ịnh tại H     ng. 

2. Bị đơn- ông Nguyễn Thanh S trong suốt quá trình tố tụng đã được Tòa 

án tống đạt hợp lệ nhưng đều vắng mặt không có lý do.  

 3.Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm   t ph t  iểu ý ki n:  

 3.1. ề  ố  ụ    T     quá   ì     ả  quyế   ụ á  T ẩm   á   ã   ự    ệ  

        ệm  ụ, quyề   ạ   ủ  mì  . Tạ         ò   ôm   y,  ộ       x   xử 

   T ư ký  ò  á   ã   ự    ệ       quy  ị    ủ   ộ luậ   ố  ụ    â   ự  ề 

       ò   ơ   ẩm.   uy    ơ             ố   á  quy  ị     á  luậ   ố  ụ  , 



  ự    ệ       quyề        ĩ   ụ  ủ   ươ    ự.  ị  ơ    ư    ự    ệ   ầy  ủ 

quyề        ĩ   ụ  ố  ụ  .    

3.2. ề  ộ   u    T e   á      l ệu   ứ    ứ  ó           ơ  ụ á   ề    ị 

 ộ       x   xử   ả  quyế    e   ướ          ậ       bộ y u cầu k ở  k ệ   ủa 

  â       T, buộ  ô   S   ả   ó    ĩ   ụ   ả          â        ố   ề      ố  

     ề  lã    á         ư y u  ầu. 

                                                

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

        Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong h   ơ  ụ á   ư c thẩm 

tra tạ         ò      ă   ứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hộ    ng xét xử 

nhậ   ịnh: 

       [1].Về tố tụng: Ngân hàng T khởi kiệ “ T        p h     ng tín dụ  ”  ới 

ông Nguyễn Thanh S, ông S  ó  ơ   ư      ại thành phố  ũ   T u     xá   ịnh 

 ây l   ụ án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố 

 ũ   T u   e  quy  ịnh tại khoả  3 Đ ều 26,    m a khoả  1 Đ ều 39 của Bộ 

luật tố tụng Dân sự.  

Tại thờ     m ký kết h     ng, ông Nguyễn Thanh S cung c    ịa chỉ tại  

 ường T, P ường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa- ũ   T u. Tò  á    â   â  

thành phố  ũ   T u  ã  ố    ạt gi y triệu tập h p lệ yêu cầu ông Nguyễn 

Thanh S  ế  Tò     giải quyết vụ án, hòa giải, xét xử.Tuy nhiên, ông S vẫn 

vắng mặt.Tạ         ò ,   ườ   ại diện theo ủy quyền củ    uy    ơ   ắng mặt 

    ó  ơ  x   x   xử vắng mặ . Că   ứ Đ ều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội 

  ng xét xử xét xử vắng mặt   ườ   ại diện theo ủy quyền củ    uy    ơ     

bị  ơ . 

[2]. Về nội dung: Theo Gi y  ề nghị c p thẻ tín dụng kiêm h     ng và 

bả  Đ ều khoả     Đ ều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng. 

Ngày 19-11-2015, ông Nguyễn Thanh S và Ngân hàng T có ký H     ng sử 

dụng Thẻ tín dụng, loại thẻ VISA, số thẻ VS Cre Classic, hạn mức tín dụng là 

15,000,000   ng (Bằng chữ  Mườ  lăm    ệu   ng) với mụ          u dùng cá 

nhân, lãi su t áp dụng 2.5%/tháng. Trong suốt quá trình sử dụng thẻ tín dụng 

ông S  ã   ực hiện các giao dịch với tổng số tiền là 74,010,594   ng và  ã 

thanh toán cho Ngân hàng số tiền 67,625,000   ng. T     ến ngày 23-03-2023, 

ô   Sơ   ò     Ngân hàng T là: 50.888.972   ng (Bằng chữ   ăm mươ     ệu 

 ám   ăm  ám mươ   ám    ì         ăm bảy mươ          ),        ó  

 N  gốc   : 16,719,107   ng 

 Lã                34.169.865   ng 

+/ Xét về số n  gốc, n  lãi theo yêu cầu của nguyê   ơ    u     ,    y:  

T e   á    ều khoản của h     ng mở và sử dụng thẻ tín dụ    ã ký, ông 

Sơ  vi phạm    ĩ   ụ         á  (Đ ều 2 của Bả  Đ ều khoả     Đ ều kiện 



phát hành sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng), nên ngày 30-09-2018 Ngân 

      ã    m dứt quyền sử dụng thẻ và chuy n toàn bộ  ư    còn thiếu sang n  

quá hạ  (Đ ều 23 của Bả  Đ ều khoả       ều kiện phát hành sử dụng thẻ tín 

dụng củ    â      ).  â        ã   uy n toàn bộ  ư    tại thờ     m này là 

16,719,107   ng làm n  gốc, áp dụng lãi su t n  quá hạn (là 150% của lãi su t 

 ư c công bố và áp dụng tại thờ     m hiện tại) với thời gian vi phạm   e       

các thoả thuận trong h     ng tín dụ   m   á  b    ã   m kế ,  ũ     ư  á  

quy  ịnh củ    â            ước tại từng thờ     m và phù h p vớ  Đ ều 463, 

Đ ều 466 của Bộ luật Dân sự  ăm 2015. 

  ư  ậy,  ã  ủ  ă   ứ buộc ông Nguyễn Thanh S phải thanh toán tổng số 

tiề        ến ngày 23-03-2023 là: 50.888.972   ng (Bằng chữ   ăm mươ     ệu 

 ám   ăm  ám mươ   ám    ì         ăm bảy mươ          ),        ó  

 N  gốc      : 16,719,107   ng 

 Lã                34.169.865   ng 

Và khoản lãi phát sinh từ ngày 24-3-2023      ến khi trả dứt n  vay theo 

lãi su   quy  ịnh tại H     ng. 

[3].Án phí  dân sự  ơ   ẩm: Ông Nguyễn Thanh S phải chịu á       ơ 

thẩm trên số tiền phải thanh toán cho Ngân hàng T  .  

Hoàn trả lại tiền tạm ứ   á       ã  ộp cho Ngân hàng T. 
 

Vì các lẽ trên, 

                                                 QUYẾT ĐỊNH: 

 

Că   ứ vào các khoả  3 Đ ều 26,    m a khoả  1 Đ ều 39, Đ ều 228 của 

Bộ luật Tố Tụng Dân sự. 

1. Ch p nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T     “T        p h p 

  ng tín dụ  ”  ối với ông Nguyễn Thanh S. 

Áp dụ    á  Đ ều 463, Đ ều 466 của Bộ luật Dân sự; Đ ều 27 Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy  ịnh về mức thu,miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:   

Buộc ông Nguyễn Thanh S phải thanh toán cho Ngân hàng T tổng số tiền 

      ến ngày 23-03-2023 là: 50.888.972   ng (Bằng chữ   ăm mươ     ệu tám 

  ăm  ám mươ   ám    ì         ăm bảy mươ          ),        ó  

 N  gốc   : 16,719,107   ng 

 Lã                34.169.865   ng 

Kể từ ngày ti p theo ngày 24-3-2023 ông Nguyễn Thanh S còn phải ti p 

tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh to n, theo mức 

lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đ n khi thanh toán xong 

khoản nợ gốc này.  



2. Án phí dân sự  ơ   ẩm: 

+ Ông Nguyễn Thanh S phải chịu án phí dân sự   ơ   ẩm l  2.544.449  

(Hai triệu,  ăm   ăm bố  mươ  bốn ngàn, bố    ăm bố  mươ         ng). 

+ Hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí dân sự  ơ   ẩm 1.100.000 (Một triệu, 

mộ    ăm        ng) cho Ngân hàng T theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

0003698 ngày 27-12-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố  ũ   T u. 

3.T ường h p bản án, quyế   ị    ư              e  quy  ịnh tạ    ều 2 

Luật thi hành án dân sự   ì   ườ   ư c thi hành án dân sự,   ười phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị  ưỡng chế          á    e  quy  ịnh tạ   á    ều 6,7,7a,7b và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu          á   ư c thực hiện theo quy  ịnh tại 

  ều 30 Luật thi hành án dân sự. 

4. Trong thời hạn 15 ngày k  từ    y  uy   á   á   ươ    ự có quyền 

kháng cáo bản án này lên Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa- ũ   T u    yêu cầu xét 

xử lại theo thủ tục phúc thẩm,( ối vớ   ươ    ự vắng mặt tại phiên tòa thời hạn 

k  từ ngày nhậ   ư c bản án hoặc niêm yết bả  á    e  quy  ịnh của pháp luật). 
 

 

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
- Tòa án nhân dân tỉnh BRVT; 

-Viện ki m sát nhân dân TPVT; 

- Chi cục thi hành án dân sự TPVT; 

- Cá   ươ    ự; 

- Lưu     ơ  ụ án./. 

                                            

 

 

                                                                Hoàng Thị Cúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                                                                                     

 

 

 

 
 

 

 

 


